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RST

LUK

LUC

LUC

RST

LUC

ONT*

ONT*

RST

ONT*

CLN

CLN

RST

RST

ONT*

CLN

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

ONT*

CLN

CLN

ONT*

CLN

ONT*

CQP

ONT*

CLN

ONT*

CLN

ONT*

LUK

LUK

LUK

SKS

ONT*
ONT*

LUK

RST

LUC

SKS
ONT*

RST

RST

ONT*

LUK

LUC

ONT*

RST

RST

RST

LUK

LUK

RST

LUC

LUC

CLN

CLN

CLN

ODT*

ODT*

CLN

ODT*

ODT*

ODT*

ODT*

RST

CLNODT*

LUC

ODT*

ODT*

ODT*

LUC

LUK

ODT*

ODT*

ODT*

SKC

ODT*

LUC

ODT*

RST

ODT*

SKS

RST

SKS

RST

ONT*

ONT*

CLN

CLN

ONT*

BHK

CLN

CLN

CLN

LUC

ONT*

CLN

CLN

LUC

ONT*

CLN

LUC

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

LUC

CLN

LUK

RST

CLN

LUC

ONT*

LUC

CLN

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

LUK

NHK

CLN

ONT*

RST

RPT

NHKCLN

ONT*

ONT*

CLN

CLN

ONT*

LUC

ONT*

ONT*

CLN

ONT*

CLN

CLN

CLN

RPT

ONT*

BHK

RST

CLN

RST

RPT

CLN

RST

ONT*

ONT*

RST

ONT*

ONT*

ONT*

RPT

LUK

ONT*

CLN

RST

CLN

CLN

CLN

LUC

ONT*

ONT*

RPT

CLN

CLN

BHK

RST

LUK

RST

CLN

CLN

RPT

CLN

RST

CLN

LUC

LUC

ONT*

CLN

ONT*

ONT*

NHK

ONT*

RST

RST

RST

NHK

CLN

RST

NCS

RST

RST

RST

RST

RST

RPT

RST

RST

RPT

RST

RST

RPT

RPT

RPT

DTL

CQP

DTL

LUC

CQP

NCS

LUC

DTL

RPN

Nhà máy xi măng Quang Sơn

Mỏ quặng Chiến Công

Dãy núi Ba Chàm

Núi Ba Chẽ

chùa Hoan

Núi Bồ Cu 2

Núi Lâu Hạ

Mỏ đá Lân Đăm I

Đồi Núi Mả

Đi 
huy

ện P
hú 

Lươ
ng

Đ
i 
h
u
y
ện
 V

õ
 N

h
ai

Trại Cau
 Mỏ sắt 

Trại Cau
 Mỏ sắt 

Bờ Tấc
Đình xóm

xã Tân Lợi
Tr. Tiểu học

Trại Cau
Mỏ sắt 

Mỏ sắt Hoan

Cây Thị
SVÐ 

Trại Cau
Mỏ sắt 

Trại Cau
đình Trg THCS

 Cây Thị

Chỏm Vung
Mỏ sắt Đông 

San Chi Cóc
Mỏ sắt 

và THCS
Trg Tiểu Học 

Mỏ sắt Tiến Bộ

Linh Nham
Mỏ sắt 

Lữ đoàn 575
Tiểu đoàn 1 

Nhà máy gạch
tuynel Chiến Oanh

 Long Giàn
đình

 Na Lay
Mỏ đá cát kết

Tiểu đoàn 15 - Quân khu 1
Đồng Chuỗng

Mỏ đá vôi 

Quang Sơn
Khu tập thể xi măng  

Làng Hích
Xí nghiệp Kẽm chì 

La Nay
Mỏ đá vôi 

Đồng Luông 
Mỏ đá vôi 

Lũng Chò 2 
Mỏ đá vôi Đồi Trực

Mỏ đá 

Xuân Quang
Mỏ đá 

Xóm Mới
Mỏ đá 

Làng Mới
Mỏ đá 

 kẽm chì
Bãi thải

Làng Hích
Xí nghiệp Kẽm chì Hang Trai

Mỏ đá 

 Hàm Chim
Mỏ

thông tin 601
Lữ đoàn 

 A53
Đơn vị Hoá Thượng

Tr.THCS 

Hóa Trung
Mỏ sắt 

Làng Hích

Xí nghiệp Kẽm chì 

Làng Mới 1
Mỏ đá 

TP
.Th

ái N
gu

yên

TP.Thái Nguyên

Đi tỉnh Bắ
c Giang

Đi huyện 
Võ Nhai

Đ
i 
tỉ
n
h
 B

ắc
 K

ạn

Nhà máy xi măng Quang Sơn

xã Khe Mo
 SVD

Mỏ quặng Chiến Công

Dãy núi Ba Chàm

Núi Ba Chẽ

chùa Hoan

Núi Bồ Cu 2

Núi Lâu Hạ

Xóm Vân Hán
Đình làng 

Đền Ngựa Trắng

Văn Hán
Tr. tiểu học số 1 

Mỏ đá Lân Đăm I

Đồi Núi Mả

Đi 
huy

ện P
hú 

Lươ
ng

Đ
i 
h
u
y
ện
 V

õ
 N

h
ai

Trại Cau
 Mỏ sắt 

Trại Cau
 Mỏ sắt 

Bờ Tấc
Đình xóm

xã Tân Lợi
Tr. Tiểu học

Trại Cau
Mỏ sắt 

Trg mầm non
 Khe Cạn

Mỏ sắt Hoan

Trại Cau
Mỏ sắt 

Trại Cau
đình Trg THCS

 Cây Thị

Chỏm Vung
Mỏ sắt Đông 

San Chi Cóc
Mỏ sắt 

và THCS
Trg Tiểu Học 

Công Bình
Tiểu đoàn 2 

Mỏ sắt Tiến Bộ

Linh Nham
Mỏ sắt 

Thông Tin
Tiểu đoàn 

Lữ đoàn 575
Tiểu đoàn 1 

 Long Giàn
đình

 Na Lay
Mỏ đá cát kết

Tiểu đoàn 15 - Quân khu 1
Đồng Chuỗng

Mỏ đá vôi 

Quang Sơn
Khu tập thể xi măng  

Làng Hích
Xí nghiệp Kẽm chì 

Xuân Quang
Mỏ đá 

Xóm Mới
Mỏ đá 

Nước Lạnh 2
Mỏ đá 

 kẽm chì
Bãi thải

Làng Hích
Xí nghiệp Kẽm chì Hang Trai

Mỏ đá 

Tân Long
Trg THCS xã 

 Hàm Chim
Mỏ

 Đồng Cẩu
Mỏ cát sỏi

thông tin 601
Lữ đoàn 

 A53
Đơn vị Hoá Thượng

Tr.THCS 

Hóa Trung
Mỏ sắt 

 Đại Khai
Mỏ Sắt

TP
.Th

ái N
gu

yên

TP.Thái Nguyên

Đi tỉnh Bắ
c Giang

Đ
i t
ỉn
h 
L
ạn

g 
Sơ

n

Đ
i 
tỉ
n
h
 B

ắc
 K

ạn

T.GDXH 06
Trung tâm

SXNN sạch
Trang trại 

H. Đồng Hỷ
Khu hành chính mới 

 Thịnh Đức 1
Tr.g TH

 Trại Cau
Trg MN

 Trại Cau
 Mỏ sắt

Trại Cau
 Mỏ sắt 

Trại Cau
Mỏ sắt 

Gốc Thị
Tr.g MN 

số 2
Tr.g tiểu học 

Đèo Khế
Trg MN

giao thông vận tải TN
Tr.g trung cấp nghề 

Sông Cầu
Tr.g MN

 C.Ty chè VN
CN Tổng

Quang Sơn
Tr.g THCS 

Quang Sơn
Tr.g Tiểu học 

Đồng Luông
Tr.g MN

Hang Chùa
Mỏ kẽm chì 

Ba Đình
Tr.g MN

thép Gia Sàng
C.ty Gang 

 Hòa Bình
Tr.g THCS

Khe Quân
Tr.g MN

Văn Lăng
Tr.g PTDTBT

Văn Lăng
Tr.g PTDTBT

Tr.g TH số 2
Văn Lăng

Quân khu 1
xã 43
Bệnh 

vận tải 651
Trung đoàn 

Tiểu đoàn 15

Tiểu đo
àn 15 

 Quân khu 1
Tiểu đoàn 15 

Bảo Nang
Tr.MN Xóm 

Đi tỉnh Quảng Ninh

Đi tỉnh Bắc Giang

Trại Cau
Tr.g tiểu học

Nam Sơn
Nhà máy Gang 

 Khe Cạn
Tr.g tiểu học

 Quang Sơn
XN gạch ốp lát

Xóm Đèo Bụt
Tr.g MN 

 Xóm Đôn Trình
Tr.g MN

 Văn Hán
Hồ 

C.ty TNHH
 Bê tông 

XD Việt Cường

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN ĐỒNG HỶ

TỶ LỆ 1 : 25000NGUỒN TÀI LIỆU

CHÚ DẪN

DTT Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

SKK Đất khu công nghiệp

TMD Đất thương mại, dịch vụ

DGD Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKX Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

DGT Đất giao thông

DTL Đất thủy lợi

DVH

DKV Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DNL Đất công trình năng lượng

DBV Đất công trình bưu chính viễn thông

DCH Đất chợ

DRA Đất bãi thải, xử lý chất thải

TON Đất cơ sở tôn giáo

TIN Đất cơ sở tín ngưỡng

NTD

SON Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

MNC Đất có mặt nước chuyên dùng

BHK Đất bằng trồng cây hàng năm khác

CAN Đất an ninh

CLN Đất trồng cây lâu năm

CQP Đất quốc phòng

DVH Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DYT Đất xây dựng cơ sở y tế

LUC Đất chuyên trồng lúa nước

LUK Đất trồng lúa nước còn lại

NTS Đất nuôi trồng thủy sản

RST

ODT Đất ở tại đô thị

ONT Đất ở tại nông thôn

TSC Đất xây dựng trụ sở cơ quan

DTS Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Bình độ cơ bản

nhà tang lễ, nhà hỏa táng

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, 

Sông, suối, hồ, ao

Kênh, mương

Quốc lộ

Ranh giới khoanh đất

Đường liên xã

SKN Đất cụm công nghiệp

Bệnh viện, trạm y tế

Trường học

Bưu điện

Đình, chùa, miếu, đền

Sân vận động

Trụ sở UBND cấp xã

Trụ sở UBND cấp huyện

100

NKH Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất xây dựng cơ sở văn hoá

Ký hiệu Ký hiệu Ký hiệu

Chợ

Tên ký hiệu Tên ký hiệu Tên ký hiệu

0,10

0,25

Cầu vượt

Cầu bê tông

Đường tỉnh

Mã loại đất :ONT*

Bình độ cái và ghi chú độ cao bình độ

Gồm ONT(CLN,.....)

ODT* Gồm ODT(CLN,.....)

Đường đất nhỏ

ĐT269D

RPT Đất có rừng phòng hộ là rừng trồng

Đất có rừng sản xuất là rừng trồng

QL1B

QL17

QL17

QL17

QL1B

QL1B

QL1B

Đ
T2

69
D

ĐT26
9D

ĐT269
D

ĐT2
69

D

NCS Núi đá không có rừng câyBCS Đất bằng chưa sử dụng

DCS
Đất đồi núi chưa sử dụng

Đường sắt

Địa giới hành chính cấp huyện 

Địa giới hành chính cấp xã 

Địa giới hành chính cấp tỉnh

Đập

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 15 xã, thị trấn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Á CHÂU

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG
4.570,1 ha

1,7 %

(Tổng diện tích tự nhiên 43173,13 ha)

37.887,8 ha

87,7 %

10,6 %

715,3 ha

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020

HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN
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